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Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019) Ủy ban nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân xem xét ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Kết quả thực hiện các chuỗi liên kết theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013
Sau 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 04 năm thực hiện Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 về việc ban hành quy định tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc xây dựng cánh đồng lớn, đã đạt được những kết quả tích cực: Nhiều HTX đã liên kết với các doanh nghiệp sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ; trong đó doanh nghiệp chịu trách nhiệm cung ứng trước cho HTX giống, phân bón và bao tiêu sản phẩm cho các hộ thành viên. Tập đoàn Quế lâm đã mở rộng diện tích liên kết sản xuất lúa hữu cơ với các HTXNN lên trên 300 ha, cung cấp nguồn gạo sạch có chất lượng cho người tiêu dùng; giống cây trồng vạt nuôi, Công ty giống cây trồng Trung ương liên kết sản xuất lúa giống với các HTX nên người dân được tiếp cận kỹ thuật mới.
	Ngoài cây lúa, một số HTX đã liên kết với các doanh nghiệp triển khai một số mô hình chăn nuôi lợn siêu nạc như HTX Điền Hòa liên kết Công ty cố phần chăn nuôi C.P Việt Nam số lượng 2.000con/năm. 
Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Thọ II trồng rau má có nhà kính và hệ thống tươi phun để chế biến sản phẩm trà rau má xây dựng được thương hiệu trà rau má Quảng Thọ. Sản phẩm được cung ứng ra trên thị trường thông qua các doanh nghiệp 
	Số lượng HTX tham gia liên kết sản xuất với các doanh nghiệp chưa nhiều, mặc dù nhà nước và tỉnh có nhiều chính sách khuyến khích. Một mặt do doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, mặt khác nhiều hợp tác xã chưa thật sự đổi mới để vươn lên.
Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn là một chủ trương đúng đắn, được ban hành đúng thời điểm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nông dân có cơ hội liên kết để sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất; công tác chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền chính sách đã được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai sâu rộng đến các thành phần kinh tế, các tổ chức đại diện của nông dân và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh; nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng, thực hiện chuỗi liên kết.
Tuy nhiên việc thực hiện liên kết sản xuất cánh đồng lớn còn nhiều tồn tại bất cập như:
- Phạm vi điều chỉnh của chính sách còn hạn chế, chỉ áp dụng cho lĩnh vực trồng trọt, các lĩnh vực khác như chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp chưa được đề cập tới. Các chính sách chỉ quy định tập trung vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chưa quy định cụ thể các khâu tham gia liên kết, đặc biệt là chế biến. Điều kiện hỗ trợ khó áp dụng, định mức hỗ trợ còn thiếu tính hấp dẫn, thủ tục hỗ trợ còn rườm rà, phức tạp, dự án khó tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
- Tổng diện tích canh tác tham gia thực hiện cánh đồng lớn còn thấp (chiếm 2,26% so với quy hoạch cánh đồng lớn); số lượng nông dân tham gia liên kết tỷ lệ chưa cao (chiếm 1,7% so với số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn) chủ yếu mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; hợp đồng tiêu thụ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân ký kết chưa được chặt chẽ, thông thường chỉ xây dựng 01 mô hình/HTX/vụ còn tình trạng phá vỡ hợp đồng; tỷ lệ bao tiêu sản phẩm qua hợp đồng liên kết thấp.
- Doanh nghiệp, hợp tác xã còn lúng túng trong việc lập dự án liên kết, xây dựng kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh; có những hợp đồng liên kết còn mang tính hình thức.
- Vai trò cầu nối của hợp tác xã còn yếu trong thực hiện dự án. Công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành có liên quan chưa thực sự chặt chẽ; nhất là, công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát thực hiện dự án.
- Vai trò hợp tác xã trong các mô hình cánh đồng lớn chưa phát huy, nhất là nêu cao tinh thần tổ chức kỷ luật trong sản xuất của các thành viên tham gia còn hạn chế ; chế tài xử lý các tranh chấp hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa đủ mạnh.
2. Sự cần thiết ban hành văn bản
	Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn bất cập qua thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, theo tinh thần Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ, để triển khai thực hiện trên địa bàn thì việc ban hành " chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế" là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, nông dân tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tạo kết nối chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững. Giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay đối với sản xuất nông nghiệp là tình trạng sản xuất được mùa mất giá. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.
2. Quan điểm chỉ đạo
- Phát triển liên doanh, liên kết theo hướng toàn diện trong tất cả các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; trong đó, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, lợi thế của từng lĩnh vực đã được phê duyệt
- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan khác để tạo khung pháp lý cho việc thực hiện hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
- Đảm bảo tính khả thi cao trong triển khai thực hiện chính sách.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, UBND tỉnh đã thực hiện trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết cụ thể như sau:
Ngày 01 /01/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại Văn bản số 4205/SNN-PTNT ngày 02/11/2018.
Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tư pháp trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục của Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với 3 Điều, trong đó:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Nội dung, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện
Điều 3. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản
2.1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  áp dụng đối các sản phẩm nằm trong Danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
b. Đối tượng áp dụng:
a. Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là nông dân).
b. Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cá nhân).
c.Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã).
d. Doanh nghiệp.
đ. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.
2.2. Nội dung, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện
Quy định các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với một số nội dung cơ bản gồm:
2.2.1. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: 
Thực hiện theo Khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, cụ thể: Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường
2.2.2.Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: 
Thực hiện theo Khoản 1, Điều 8 của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, cụ thể: Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ sơ chế, bảo quản, chế biến; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, nhà kho, nhà màng phơi nông sản phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.
2.2.3. Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông
a. Hỗ trợ 50% chi phí mua giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình trình diễn.
b.Hỗ trợ các dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ cao, mức hỗ trợ theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
c.  Hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất nông sản an toàn (VietGap, GlobalGAP, Hữu cơ).
2.2.4. Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ thuật
- Đối tượng nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật - công nghệ: Hỗ trợ 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, học tập mô hình khuyến nông theo quy định hiện hành.
- Đối tượng chuyển giao khoa học kỹ thuật - công nghệ: Hỗ trợ 100% chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở trong thời gian đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông; hỗ trợ 100% chi phí giảng viên, trợ giảng, hướng dẫn tham quan, tổ chức lớp học.
2.2.5. Hỗ trợ đào tạo nghề: Theo Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/ 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2.2.6. Hỗ trợ giống, vật tư, thiết kế bao bì sản phẩm qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã
a. Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế bao bì sản phẩm, mức hỗ trợ không quá 08 triệu đồng/mẫu thiết kế và không quá 03 mẫu thiết kế.
b. Hỗ trợ giống, vật tư:
- Liên kết trong trồng trọt: Hỗ trợ 50% chi phí mua giống cây trồng và 30% chi phí mua vật tư, thời gian hỗ trợ và mức hỗ trợ như sau:
+ Cây rau và cây dược liệu: Hỗ trợ trong 03 vụ, tổng mức hỗ trợ không quá 03 triệu đồng/ha/vụ.
+ Cây lương thực: Hỗ trợ trong 03 vụ, tổng mức hỗ trợ không quá 05 triệu đồng/ha/vụ.
+ Cây công nghiệp: Hỗ trợ 01 lần giống trồng mới, hỗ trợ vật tư 03 năm, tổng mức hỗ trợ không quá 05 triệu đồng/ha/năm.
+ Cây ăn quả: Hỗ trợ 01 lần giống trồng mới, hỗ trợ vật tư 03 năm, tổng mức hỗ trợ không quá 9 triệu đồng/ha/năm.
- Liên kết trong chăn nuôi: Hỗ trợ 30% chi phí mua vắc-xin phòng bệnh gia súc, gia cầm cho các hộ, gia trại, trang trại tham gia chuỗi liên kết: Hỗ trợ vắc-xin phòng bệnh gia cầm (cúm, newcastle, dịch tả vịt) không quá 02 ngàn đồng/con; hỗ trợ vắc-xin phòng bệnh cho heo (dịch tả, dích tả châu phi, lở mồm long móng) không quá 40 ngàn đồng/con, hỗ trợ chế phẩm (men vi sinh) xử lý chuồng trại không sử dụng nước rửa chuồng gây ô nhiễm môi trường, mức hỗ trợ không quá 100 ngàn đồng/con thời gian hỗ trợ trong 03 chu kỳ sản xuất.
- Liên kết trong lâm nghiệp: Hỗ trợ 01 lần 50% chi phí mua giống, hỗ trợ 30% chi phí mua vật tư trong 03 năm, tổng mức hỗ trợ không quá 06 triệu đồng/ha/năm.
- Liên kết trong thủy sản: Hỗ trợ 50% chi phí mua giống và 30% chi phí mua chế phẩm sinh học thủy sản, thời gian hỗ trợ 01 vụ sản xuất, mức hỗ trợ như sau:
+Nuôi tôm nước mặn, lợ (nuôi thâm canh, bán thâm canh): Tổng mức hỗ trợ không quá 95 triệu đồng/ha.
+ Nuôi tôm nước ngọt: Tổng mức hỗ trợ không quá 60 triệu đồng/ha.
+ Nuôi cá rô đồng, cá lóc (nuôi thâm canh): Tổng mức hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/ha.
+ Nuôi cá khác trong lồng: Tổng mức hỗ trợ không quá 05 triệu đồng/lồng.
2.2.7. Hỗ trợ 30% kinh phí mua vật tư hệ thống tưới (01 lần đối với phần diện tích chưa được hỗ trợ).
2.2.8. Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng.
2.2.9. Hỗ trợ 40% chi phí áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi, bao gồm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP và các hình thức sản xuất nông nghiệp tốt khác được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận), cụ thể:
a. Chi phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông, lâm sản áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b Chi phí đánh giá chứng nhận 01 lần (lần đầu hoặc cấp lại).
2.2.10.Hỗ trợ 40% kinh phí áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, gồm: ISO 9001, ISO 22000, mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/01 hệ thống.
2.2.11. Nguồn kinh phí hỗ trợ
Ngân sáchTrung ương, tỉnh, huyện bảo đảm  nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:
a.Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ: Chi phí tư vấn xây dựng liên kết đối với các dự án hoặc kế hoạch liên kết do cấp tỉnh phê duyệt; chi phí hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; chi phí thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao.
b. Ngân sách cấp huyện hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết đối với các dự án hoặc kế hoạch liên kết do cấp huyện phê duyệt và các nội dung còn lại.
c. Đối với nội dung hỗ trợ đào tạo nghề, thực hiện lồng ghép theo chương trình đạo tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.
2.2.12. Hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ liên kết 
a. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết: Thực hiện theo Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
b. Trình tự thủ tục: Thực hiện theo Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP
2.3. Tổ chức thực hiện
2.1. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2.2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
2.3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, nhân dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật. 
	Hàng năm, tổ chức đánh giá, sơ kết quá trình thực hiện để có giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết có hiệu quả trên địa bàn.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huê, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo các văn bản.....

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Các Bộ: NNPTNT, Tài chính; 
- Cục Kiểm tra VB. QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể; 
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo TT- Huế, LĐĐN, Đài PT-TH TT-Huế;
- Lưu: VT, PTH.
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